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KẾ HOẠCH
Công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/7/2026 của Ban 
Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban 
hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 16 
tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành 
lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình 
(gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); Quyết định số 157/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 7 năm 
2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh 
Bình ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh. Ban Chỉ đạo 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch 
công tác năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 
16 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 157/QĐ-BCĐ 
ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Xác định các nội dung trọng tâm để Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc, 
điều phối, kiểm tra trong năm 2026; làm cơ sở để các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, 
cơ quan chủ Chương trình, Sở, ngành, đoàn thể chủ trì nội dung, Cơ quan Thường 
trực và địa phương tổ chức thực hiện.

- Bảo đảm việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên 
địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, đạt mục tiêu đề 
ra; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng 
mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu
- Kế hoạch công tác năm 2026 phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 bảo đảm sự 
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lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; phát huy vai trò điều phối liên ngành của Ban Chỉ 
đạo tỉnh. 

- Mỗi nội dung, nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn 
hoàn thành, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện; bảo đảm khả thi, thiết thực, 
thuận lợi cho theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; các Sở, ban, ngành 
của tỉnh (sau đây gọi chung là các Sở, ngành của tỉnh) và cấp xã chủ động xử lý 
các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban 
Chỉ đạo tỉnh và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của cơ quan, đơn vị; chỉ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng ban, các Phó 
Trưởng ban các vấn đề quan trọng, liên ngành, vượt thẩm quyền hoặc còn có ý 
kiến khác nhau.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thống nhất thông tin, số 
liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

II. NỘI DUNG
1. Mục tiêu
- Ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 

2026-2030 thuộc thẩm quyền (Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; 
các Sở, ngành của tỉnh)

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai 
thực hiện; có giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc đó. 

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và 
các địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 
2.1. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc 

gia theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, 
phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành của 
tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện các Chương 
trình. Kịp thời chỉ đạo, điều phối, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chủ Chương 
trình mục tiêu quốc gia; tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm thống nhất 
trong chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo 
cáo, giao ban, kiểm tra, đánh giá theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ 
đạo tỉnh. 
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2.2. Các Sở, ngành của tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, văn 
bản hướng dẫn thuộc phạm vi quản lý theo quy định; kịp thời sửa đổi, bổ sung, 
cập nhật hoặc ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên rà soát những khó khăn, 
vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo cấp 
có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc 
cấp xã triển khai thống nhất các quy định của Trung ương và của tỉnh.

2.3. Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các mục 
tiêu, nhiệm vụ, nội dung, nội dung thành phần, hợp phần của các Chương trình 
mục tiêu quốc gia; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi về phân 
công nhiệm vụ hoặc chức vụ công tác của thành viên, kiện toàn cơ quan giúp 
việc và bộ máy quản lý Chương trình theo quy định và phù hợp với thực tiễn 
địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn 
nghiệp vụ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, tổ chức 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp.

2.4. Chỉ đạo Sở, ngành và địa phương tham mưu phân bổ, thực hiện giải ngân 
vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia theo đúng quy định; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn 
thành giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 được phép 
kéo dài sang năm 2026, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn năm 2026, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả. Tăng cường 
quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh lồng ghép nguồn vốn của các 
Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án, nguồn vốn hợp pháp 
khác; thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với các 
nhiệm vụ, dự án chậm triển khai, không còn đối tượng thụ hưởng hoặc không có 
khả năng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.5. Các Sở, ngành của tỉnh và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện 
kết quả triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đầy đủ 
các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất 
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình.

2.6. Chỉ đạo nghiên cứu, vận hành đồng bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc 
gia trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình. Đẩy 
mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Sở, ban, ngành của tỉnh với cấp xã; nâng 
cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo và cung cấp thông tin phục vụ công tác 
chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.7. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm kiểm 
tra tình hình triển khai thực hiện các Chương trình tại các Sở, ngành và địa 
phương; năm 2026 tập trung kiểm tra việc ban hành cơ chế, chính sách, văn bản 
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hướng dẫn, phân bổ và giải ngân nguồn vốn, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội 
dung, nội dung thành phần, hợp phần của các Chương trình và việc thực hiện các 
kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban 
Chỉ đạo tỉnh. Kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tổng hợp các 
đề xuất, kiến nghị để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

2.8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, kết quả 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời biểu dương, nhân rộng các 
mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
các cấp, các ngành và người dân trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia.

2.9. Tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026; đánh giá kết quả hoạt động của 
Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; xây 
dựng Chương trình công tác năm 2027 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

(Chi tiết một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và phân công theo dõi địa bàn 
theo các Phụ lục đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình giai đoạn 2026-2030 bố trí năm 2026 cho hoạt động của Ban Chỉ 
đạo tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh)
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo 
tỉnh; tổng hợp kết quả, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, các Phó Trưởng Ban 
Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

- Chủ trì tham mưu tổ chức các phiên họp, hội nghị, các đoàn kiểm tra của 
Ban Chỉ đạo tỉnh; phối hợp chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo, 
điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh (cơ quan chủ Chương 
trình nào thì chủ trì chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan về Chương trình đó).  

- Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình công tác; tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết nhằm bảo 
đảm thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (trên cơ sở đề xuất 
của các cơ quan chủ Chương trình).

2. Các Sở, ngành, đoàn thể có thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh
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- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Chương trình công tác 
năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 
của đơn vị; tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng 
tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

- Kịp thời ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, 
chính sách và văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực phụ trách; tăng cường phối hợp 
liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 
chủ động rà soát, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng 
mắc phát sinh.

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình 
hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về 
tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nội dung, nhiệm 

vụ của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; cụ thể hóa các nhiệm vụ 
thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác của địa phương, xây dựng lộ trình thực hiện; 
phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của người 
đứng đầu trong triển khai tổ chức thực hiện.

- Khẩn trương rà soát, ban hành văn bản liên quan đến các Chương trình 
thuộc thẩm quyền cấp xã; chủ động bố trí, huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành giải ngân 
100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 được phép kéo dài sang năm 
2026 (nếu có), đồng thời thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn năm 2026; kịp thời rà 
soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nhiệm 
vụ không còn phù hợp, không còn đối tượng thụ hưởng hoặc không có khả năng 
thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định; nâng 
cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện 
đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả và quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ 
liệu theo quy định; chủ động phản ánh, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 
Chỉ đạo tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền 
để được hướng dẫn, tháo gỡ.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình
- Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, các Sở, ban, ngành tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực 
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hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện 
thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm 
vụ của các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định của 
pháp luật; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến việc tổ chức 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để phản ánh, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; phối hợp tuyên 
truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trên đây là Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các đơn 
vị triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực 
hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, 
báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; 
Dân tộc và Tôn giáo; Giáo dục và Đào 
tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế; 
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- UBND các xã, phường; 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.
   LNT_KH12

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Anh Dũng



Phụ lục I
MỘT SỐ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BCĐ ngày       tháng 8 năm 2026 

của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình)

TT Nội dung thực hiện
Thành viên BCĐ chịu 
trách nhiệm chỉ đạo/ 

đôn đốc

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Cơ quan                       
phối hợp

Thời gian 
hoàn thành

I BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND ngày 25/6/2026 của 
HĐND tỉnh Ninh Bình quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo 
bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 
2026-2030

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

2

Nghị quyết 31/2026/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của 
HĐND tỉnh Ninh Bình quy định phân cấp cho 
HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm từng 
Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh

Ông Hoàng Văn Kiên, 
Giám đốc Sở Tài chính

Giám đốc Sở 
Tài chính

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

3

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026
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4

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình MTQG phát triển văn hoá giai đoạn 
2026 - 2030

Ông Lê Nguyên Ngọc, 
Giám đốc Sở Văn hoá và 

Thể thao

Sở Văn hoá và 
Thể thao

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

5

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình MTQG chăm sóc sức khoẻ, dân số và 
phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Bà Phạm Thị Phương 
Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Sở Y tế

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026

6

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, 
phương án lồng ghép nguồn vốn giữa các chương 
trình MTQG và từ các chương trình, dự án khác để 
thực hiện chương trình MTQG

Ông Hoàng Văn Kiên, 
Giám đốc Sở Tài chính Sở Tài chính

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý IV năm 
2026

7
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 01 
dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án 
phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý IV năm 
2026

8

Quyết định 1918/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của 
UBND tỉnh công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình

Ông Bùi Văn Hoàng, 
Giám đốc Sở Nội vụ Sở Nội vụ

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

9

Quyết định 2247/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của 
UBND tỉnh phê duyệt danh sách thôn, xã vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã khu vực I, II trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030 

Ông Bùi Văn Hoàng, 
Giám đốc Sở Nội vụ

Sở Nội vụ
Các Sở, 

ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

10

Quyết định 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của 
UBND tỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình 

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành
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11

Quyết định 1395/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của 
UBND tỉnh phê duyệt danh sách các xã thuộc nhóm 
1, nhóm 2 và nhóm 3 để áp dụng bộ tiêu chí quốc gia 
về NTM giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

12

Quyết định 85/2026/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của 
UBND tỉnh quy định các tiêu chí xã NTM, tiêu chí xã 
NTM hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 
2026-2030 

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

13
Quyết định 2631/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của 
UBND tỉnh điều chỉnh quyết định số 866/2026/QĐ-
UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Một số Sở, 
ngành liên 

quan
Đã ban hành

14
Quyết định 2698/QĐ-UBND ngày 16/7/2026 của 
UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các 
Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình 

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành Đã ban hành

15

Quyết định 157/QĐ-BCĐ ngày 31/7/2026 của Ban 
Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Ninh 
Bình ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
Chỉ đạo tỉnh

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành Đã ban hành

16 Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chí thôn 
NTM giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành

Trong tháng 8 
năm 2026 

17

Kế hoạch 39/KH-UBND ngày 05/02/2026 của UBND 
tỉnh triển khai các nội dung thành phần thuộc Chương 
trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-
2035, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030 trong 
ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành
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18

Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 13/02/2026 của UBND 
tỉnh về tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

19

Kế hoạch 90/KH-UBND ngày 24/3/2026 của UBND 
tỉnh triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông 
về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình

Ông Bùi Văn Hoàng, 
Giám đốc Sở Nội vụ Sở Nội vụ

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

20

Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 30/4/2026 của UBND 
tỉnh thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-
2030, định hướng đến năm 2035” theo Quyết định số 
470/QĐ-TTg ngày 24/3/2026 của Thủ tướng Chính 
phủ

Ông Bùi Văn Hoàng, 
Giám đốc Sở Nội vụ Sở Nội vụ

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

21

Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 30/4/2026 của 
UBND tỉnh thực hiện Đề án "Phổ biến giáo dục pháp 
luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026- 2035" trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ông Bùi Văn Hoàng, 
Giám đốc Sở Nội vụ Sở Nội vụ

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

22

Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 21/5/2026 của 
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 
04/4/2026 của Chính phủ về Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Kết luận số 219-KL/TW, 
ngày 26/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành
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23

Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 11/5/2026 của 
UBND tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

24
Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 22/5/2026 của 
UBND tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Ninh Bình năm 2026

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

25
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 
MTQG hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục 
và đào tạo giai đoạn 2026-2030 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Tháng 9 năm 
2026

26
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 
MTQG hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục 
và đào tạo năm 2026

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Tháng 9 năm 
2026

27 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 
MTQG phát triển văn hoá giai đoạn 2026-2030

Ông Lê Nguyên Ngọc, 
Giám đốc Sở Văn hoá và 

Thể thao

Sở Văn hoá và 
Thể thao

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026

28 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 
MTQG phát triển văn hoá năm 2026

Ông Lê Nguyên Ngọc, 
Giám đốc Sở Văn hoá và 

Thể thao

Sở Văn hoá và 
Thể thao

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026

29
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 
MTQG chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai 
đoạn 2026-2030

Bà Phạm Thị Phương 
Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Sở Y tế

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể; các xã, 

phường

Tháng 8 năm 
2026
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30
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 
MTQG chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển năm 
2026

Bà Phạm Thị Phương 
Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Sở Y tế

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể; các xã, 

phường

Tháng 9 năm 
2026

31

Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 02/6/2026 của 
UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình "Đổi 
mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn 
đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

32
Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/6/2026 của 
UBND tỉnh tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2026

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Đã ban hành

33 Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã NTM, xã NTM 
hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Giám đốc các Sở, ngành 
phụ trách các tiêu chí xã 
NTM, xã NTM hiện đại

Các Sở, ngành - Trước 
15/9/2026

34
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua liên quan đến 
các Chương trình 

Ông Bùi Văn Hoàng, 
Giám đốc Sở Nội vụ Sở Nội vụ

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý IV năm 
2026

35

Kế hoạch đào tạo, tập huấn Chương trình MTQG xây 
dựng NTM, GNBV và phát triển KTXH vùng đồng 
bào DTTS & MN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 
2030

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026

36 Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG xây 
dựng NTM, GNBV và phát triển KTXH vùng đồng 
bào DTTS &MN giai đoạn 2026-2030

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Sở Văn hoá 
và Thể thao; 
các Sở; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026
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37
Kế hoạch đào tạo, tập huấn về Chương trình MTQG 
về phát triển văn hoá giai đoạn 2026-2030

Ông Lê Nguyên Ngọc, 
Giám đốc Sở Văn hóa và 

Thể thao

Sở Văn hoá và 
Thể thao

Một số Sở, 
ngành liên 
quan; các 

xã, phường

Quý III năm 
2026

38
Kế hoạch đào tạo, tập huấn về Chương trình MTQG 
về hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 
tạo giai đoạn 2026-2030

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Một số Sở, 
ngành liên 
quan; các 

xã, phường

Quý IV năm 
2026

39
Kế hoạch đào tạo, tập huấn về Chương trình MTQG 
chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 
2026-2030

Bà Phạm Thị Phương 
Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Sở Y tế

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể; các xã, 

phường 

Quý IV năm 
2026

40
Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh 
mục loại dự án đặc thù; tiêu chí tổng mức đầu tư tối 
đa của một dự án theo từng loại dự án đặc thù

Ông Hoàng Văn Kiên, 
Giám đốc Sở Tài chính Sở Tài chính

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý IV năm 
2026

41

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hình 
thức, định mức hỗ trợ, quản lý, thanh toán, quyết 
toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho 
cộng đồng tự thực hiện

Ông Hoàng Văn Kiên, 
Giám đốc Sở Tài chính Sở Tài chính

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026

42

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về tiêu 
chí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc áp dụng 
thiết kế sẵn có tại địa bàn tỉnh; danh mục loại dự án 
và tổng mức đầu tư tối đa một dự án thuộc danh mục 
loại dự án đặc thù

Ông Nguyễn Văn 
Lượng, Giám đốc Sở 

Xây dựng
Sở Xây dựng

Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026

43 Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy 
trình bảo trì mẫu cho công trình được đầu tư xây 
dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô 
nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của 

Ông Nguyễn Văn 
Lượng, Giám đốc Sở 

Xây dựng

Sở Xây dựng Các Sở, 
ngành; các 
xã, phường

Quý III năm 
2026
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người dân

44 Văn bản của UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện 
các Chương trình MTQG 

Giám đốc các Sở chủ trì 
tham mưu thực hiện 

Chương trình MTQG 

Các Sở chủ 
Chương trình 

MTQG 
- Theo yêu cầu

II HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

1
Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các 
Chương trình MTQG tại cấp xã

Các thành viên Ban Chỉ 
đạo tỉnh Sở, ngành

Các Sở, 
ngành liên 

quan và cấp 
xã

Hoạt động 
thường xuyên 

trong năm 
2026

2 Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình MTQG 
năm 2026 

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường tổng 
hợp chung

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể của tỉnh 
có liên quan 

và cấp xã

Trước ngày 
15/01/2027

3
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 
2026

Ông Đinh Văn Tiên, 
Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Sở Nội vụ, 
các Sở, 

ngành liên 
quan và địa 

phương

Trước ngày 
10/01/2027

4 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát 
triển văn hóa năm 2026

Ông Lê Nguyên Ngọc, 
Giám đốc Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Sở Văn hóa và 
Thể thao

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể của tỉnh 
có liên quan 

và cấp xã

Trước ngày 
10/01/2027

5 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG hiện 
đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo năm 
2026 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể của tỉnh 
có liên quan 

Trước ngày 
10/01/2027
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và cấp xã

6
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về 
chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển năm 2026 

Bà Phạm Thị Phương 
Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Sở Y tế

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể của tỉnh 
có liên quan 

và cấp xã

Trước ngày 
10/01/2027

7
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG 
thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách 

Giám đốc các Sở, ngành 
khác là thành viên Ban 

Chỉ đạo

Các Sở, ngành 
có thành viên 
Ban Chỉ đạo

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể của tỉnh 
và cấp xã

Trước ngày 
10/01/2027

III TỔ CHỨC HỌP, HỘI NGHỊ

-

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình triển khai 
các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện các 
Chương trình MTQG trong năm 2026 và định hướng 
triển khai năm tiếp theo

Ông Nguyễn Thanh 
Bình, Chủ tịch UBND 
tỉnh - Trưởng Ban Chỉ 

đạo tỉnh

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, Sở Y 

tế, Sở Văn hoá 
và Thể thao, 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể của tỉnh 
có liên quan 

và cấp xã

Định kỳ trong 
năm 2026

- Hội nghị đột xuất khác Theo thực tế

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, Sở Y 

tế, Sở Văn hoá 
và Thể thao, 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các Sở, 
ngành, đoàn 
thể của tỉnh 
có liên quan 

và cấp xã

-



Phụ lục II 
PHÂN CÔNG ĐỊA BÀN THEO DÕI VÀ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Địa bàn các xã, phường

1 Ông Đinh Văn Tiên Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Phường Hoa Lư, phường 
Nam Hoa Lư, xã Bình Lục, 
xã Bình Mỹ, xã Bình Minh

2 Ông Nguyễn Văn Lượng Giám đốc Sở Xây dựng

Phường Đông A, phường 
Kim Bảng, xã Trần 
Thương, xã Nhân Hà, xã 
Phú Sơn

3 Ông Cù Quốc Thắng Giám đốc Công an tỉnh

Phường Kim Thanh, 
phường Đồng Văn, xã Lý 
Nhân, xã Nam Xang, xã 
Lai Thành

4 Ông Vũ Văn Định Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh

Phường Tam Chúc, phường 
Duy Hà, xã Bắc Lý, xã 
Vĩnh Trụ

5 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giám đốc Báo và Phát thanh 
Truyền hình tỉnh Ninh Bình

Phường Tam Điệp, xã 
Nghĩa Hưng, xã Nghĩa 
Sơn, xã Hồng Phong, xã 
Quỹ Nhất

6 Ông Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo

Phường Nam Định, phường 
Thiên Trường, xã Bình An, 
xã Bình Giang, xã Định 
Hoá

7 Ông Lê Nguyên Ngọc Giám đốc Sở Văn hoá và Thể 
thao

Phường Duy Tiên, phường 
Lý Thường Kiệt, xã Bình 
Sơn, xã Liêm Hà, xã Kim 
Đông

8 Bà Phạm Thị Phương 
Hạnh Giám đốc Sở Y tế

Phường Duy Tân, phường 
Liêm Tuyền, xã Tân 
Thanh, xã Thanh Bình, xã 
Khánh Thiện

9 Ông Hoàng Văn Kiên Giám đốc Sở Tài chính

Phường Đông Hoa Lư, 
phường Tây Hoa Lư, xã 
Thanh Lâm, xã Thanh 
Liêm, xã Đồng Thái
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TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Địa bàn các xã, phường

10 Ông Bùi Văn Hoàng Giám đốc Sở Nội vụ
Phường Tiên Sơn, xã Nam 
Lý, xã Nam Trực, xã Nam 
Minh, xã Nam Đồng

11 Ông Đặng Xuân Nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh

Phường Hà Nam, xã Nam 
Ninh, xã Nam Hồng, xã 
Minh Tân, xã Hiển Khánh

12 Ông Bùi Văn Mạnh Giám đốc Sở Du lịch
Phường Vị Khê, xã Vụ 
Bản, xã Liên Minh, xã Ý 
Yên, xã Yên Đồng

13 Ông Vũ Trọng Quế Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ

Phường Lê Hồ, xã Yên 
Cường, xã Vạn Thắng, xã 
Vũ Dương, xã Tân Minh

14 Ông Phạm Hồng Sơn Giám đốc Sở Công thương
Phường Phù Vân, xã Phong 
Doanh, xã Cổ Lễ, xã Ninh 
Giang, xã Cát Thành

15 Ông Bùi Đức Thái Giám đốc Sở Tư pháp

Phường Thành Nam, xã 
Trực Ninh, xã Quang 
Hưng, xã Minh Thái, xã 
Ninh Cường

16 Ông Phạm Quang Ái Giám đốc Sở Ngoại vụ

Phường Nguyễn Uý, xã 
Xuân Trường, xã Xuân 
Hưng, xã Xuân Giang, xã 
Xuân Hồng

17 Bà Trần Thị Ngân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh

Phường Yên Sơn, xã Nghĩa 
Lâm, xã Rạng Đông, xã 
Gia Viễn, xã Đại Hoàng

18 Ông Triệu Văn Thái Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Phường Hồng Quang, xã 
Giao Minh, xã Giao Hoà, 
xã Giao Thủy, xã Giao 
Phúc

19 Bà Đào Thị Hoà Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh

Phường Yên Thắng, xã Gia 
Trấn, xã Nho Quan, xã Gia 
Lâm, xã Gia Tường

20 Ông Trần Ngọc Nam Bí thư Tỉnh đoàn
Xã Khánh Hội, xã Khánh 
Trung, xã Yên Mô, xã Yên 
Từ, xã Yên Mạc
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TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Địa bàn các xã, phường

21 Ông Lê Mạnh Hồng Trưởng Thống kê tỉnh
Phường Châu Sơn, xã Hải 
Hậu, xã Hải Anh, xã Hải 
Tiến, xã Hải Hưng

22 Ông Bùi Văn Tuất Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Xã Cúc Phương, xã Phú 
Long, xã Thanh Sơn, xã 
Quỳnh Lưu, xã Khánh 
Nhạc

23 Ông Bùi Xuân Diệu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Phường Trường Thi, xã 
Hải An, xã Hải Quang, xã 
Hải Xuân, xã Hải Thịnh

24 Ông Nguyễn Văn Khiết Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh khu vực 7

Phường Trung Sơn, xã Gia 
Hưng, xã Gia Phong, xã 
Gia Viễn, xã Gia Vân

25 Ông Phạm Đức Cường Giám đốc Ngân hàng Chính sách 
xã hội tỉnh Ninh Bình

Phường Mỹ Lộc, xã Giao 
Hưng, xã Giao Bình, xã 
Giao Ninh, xã Đồng Thịnh

26 Ông Đỗ Xuân Trường Chỉ tịch Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh 

Xã Đồng Thái, xã Chất 
Bình, xã Kim Sơn, xã 
Quang Thiện, xã Phát 
Diệm
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